
Tuần 27 (14/03-18/03/2022) 

      

BÀI 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM. 

 

I. Mục tiêu  

   1. Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. 

- Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, tính chất đa dạng và thất thường của khí hậu 

- Những nhân tố hình thành khí hậu.: Vị trí địa lí, hoàn lưu gió mùa, địa hình. 

   2,Kĩ năng: 

- Phân tích bảng số liệu , so sánh. 

- Củng cố phát triển kĩ năng đọc, phân tích, so sánh các yếu tố địa lí trên bản đồ, 

biểu đồ, bảng số liệu. 

- Phát triển tư duy địa lí. 

   3,Thái độ: 

- Bồi dưỡng ý thức học bộ môn. 

II. Kiến thức cơ bản: 

1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm: 

*Dựa vào bản đồ khí hậu Việt Nam và kết hợp thông tin trong SGK trang 

110-111 trả lời các câu hỏi sau: 

- Việt Nam có vị trí như thế nào? Nằm trong khí hậu nào? 

- Nhiệt độ trung bình các tỉnh từ Bắc – Nam như thế nào? Vì sao có nhiệt độ như 

vậy? 

- Tại sao nhiệt độ tăng dần từ Bắc – Nam? Vì sao có nhiệt độ như vậy? 

- Quan sát bảng 31.1 nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào từ Bắc – Nam? Tại 

Sao? 

- Khí hậu của Việt Nam chịu ảnh hưởng của những loại gió gì? Tại sao miền Bắc 

Việt Nam có mùa đông lạnh? 

2. Tính chất đa dạng và thất thường: 

*Dựa vào bản đồ khí hậu Việt Nam và kết hợp thông tin trong SGK trang 

111-112 trả lời các câu hỏi sau: 



- Sự phân hóa khí hậu theo thời gian và không gian ở miền khí hậu phía Bắc như 

thế nào? 

- Sự phân hóa khí hậu theo thời gian và không gian ở miền khí hậu phía Đông 

Trường Sơn như thế nào? 

- Sự phân hóa khí hậu theo thời gian và không gian ở miền khí hậu biển Đông 

như thế nào? 

- Sự phân hóa khí hậu theo thời gian và không gian ở miền khí hậu phía Nam 

như thế nào? 

III. Bài ghi 

1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm: 

+ Tính chất nhiệt đới:  

- Nhiệt độ trung bình > 210c. 

- Quanh năm nhận lượng nhiệt dồi dào: Số giờ nắng cao trong năm một triệu 

Kcalo /m2. 

+ Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm: 

- Gió mùa Tây Nam mang lại lượng mưa lớn độ ẩm cao. 

- Gió mùa Đông Bắc hạ thấp nhiệt độ không khí thời tiết lạnh khô. 

+ Ẩm: Lượng mưa 1500 – 2000mm/ năm .  Độ ẩm cao 80%. 

2. Tính chất đa dạng và thất thường 

- Khí hậu nước ta thay đổi theo mùa và theo từng vùng ( thấp – cao; Đông – Tây; 

Bắc – Nam rất rõ rệt). 

* Dặn dò: 

- Ghi bài vào tập. 

- Đọc bài đọc thêm “Gió Tây khô nóng ở nước ta” trang 113. 

- Nghiên cứu bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết của nước ta. 

+ Mùa gió Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 

+ Mùa gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10. 

 

 

 

 

 



Tuần 27 (14/03-18/03/2022) 

Bài 32 : CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT 

Ở NƯỚC TA. 

  

I. Mục tiêu  

1. Kiến thức: 

- Những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của 2 mùa mùa gió Đông Bắc và 

mùa gió tây Nam. 

- Sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của 3 miền : Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ qua 

đại diện 3 trạm: Hà Nội, Huế, TP. HCM. 

- Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại cho sản xuất và đời sống của 

nhân dân ta. 

2. Kĩ năng: 

    Phân tích biểu đồ khí hậu, bảng thống kê về mùa bão để thấy rõ sự khác biệt về 

khí hậu và thời tiết ở 3 miền nước ta và tình hình diễn biến mùa bão trong mùa hè và 

thu. 

3.Thái độ: 

Ý thức được thiên tai → chủ động  phòng chống 

II. Kiến thức cơ bản: 

1. Mùa gió Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4(mùa Đông) 

* Dựa vào bảng số liệu 31.1 và thông tin SGK trang 114. 

- Hướng gió chính của 3 trạm ? 

- Nhiệt độ tháng 1 của 3 trạm ? 

- Lượng mưa tháng 1 của 3 trạm ? 

- Nhận xét chung về khí hậu nước ta vào mùa Đông? 

- Tại sao nhiệt độ tháng cao nhất của 3 trạm khí tượng có sự khác biệt ? 

2. Mùa gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10(mùa Hạ) 

* Dựa vào bảng số liệu 31.1 và thông tin SGK trang 114-115. 

- Hướng gió chính của 3 trạm ? 

- Nhiệt độ tháng 7 của 3 trạm ? 

- Lượng mưa tháng 7 của 3 trạm ? 

- Nhận xét chung về khí hậu nước ta vào mùa Hạ ?  



- Nhận xét chung về khí hậu nước ta vào mùa Hạ ?  

- Tại sao nhiệt độ tháng cao nhất của 3 trạm khí tượng có sự khác biệt ? 

- Trong mùa hạ có những dạng thời tiết đặc biệt nào ?  

3. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại:HS tự học. 

? Cho biết những thuận lợi và khó khăn của khí hậu đối với sản xuất và đời sống 

con người ? 

III. Bài ghi: 

1. Mùa gió đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (mùa đông). 

Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11→ 4  tạo nên mùa Đông lạnh, mưa phùn ở miền 

Bắc và mùa khô nóng kéo dài ở miền Nam. Riêng miền Trung có mưa to vào những 

tháng cuối năm. 

2. Mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa hạ). 

- Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10, tạo nên mùa hạ nóng ẩm, có mưa 

to, gió lớn và giông bão, diễn ra phổ biến trên cả nước. Riêng miền Trung khô nóng 

do gió Tây khô nóng. 

- Mùa bão nước ta từ tháng 6 đến tháng 11 chậm dần từ Bắc vào Nam, gây tai 

hại lớn về người và của. 

- Giữa 2 mùa chính ( mùa Đông và mùa Hạ) là những thời kì chuyển tiếp, ngắn 

và không rõ rệt ( mùa Xuân và mùa Thu )  

* Dặn dò: 

- Ghi bài vào tập. 

- Nghiên cứu bài 33: Đặc điểm sông ngòi của nước ta. 

+ Sông ngòi nước ta có những đặc điểm gì nổi bật? 

+ Trình bày mối quan hệ giữa sông ngòi với địa hình, khí hậu ở nước ta? 

+ Thực trạng của sông ngòi hiện nay, nguyên nhân và biện pháp khắc phục? 


